
HÌNH HỌC LỚP 10
CHƯƠNG 1. VÉC TƠ

AA KHUNG MA TRẬN

CHỦ ĐỀ

CHUẨN KTKN

CẤP ĐỘ TƯ DUY
Cộng

Nhận
biết

Thông
hiểu

Vận
dụng

Vận
dụng cao

1. Tổng hiệu của hai véc tơ
Câu 1 Câu 3 Câu 5 Câu 7 7

Câu 2 Câu 4 Câu 6 28%

2. Tích của một số với véc tơ
Câu 8 Câu 9 Câu 11 Câu 13 7

Câu 10 Câu 12 Câu 14 28%

3. Tọa độ điểm và tọa độ
véc tơ

Câu 15 Câu 17 Câu 21 Câu 24 11

Câu 16 Câu 18 Câu 22 Câu 25

Câu 19 Câu 23

Câu 20 44%

Cộng
5 8 7 5 25

(20%) (32%) (28%) (20%) 100%

BB BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI

CHỦ ĐỀ CÂU MỨC ĐỘ MÔ TẢ

Chủ đề 1. Hàm số

lượng giác

1 NB Nhận biết hai véc tơ bằng nhau

2 NB Nhận biết quy tắc ba điểm

3 TH Quy tắc phép trừ véc tơ

4 TH Quy tắc hình bình hành

5 VDT Tính độ dài vec tơ (tổng hoặc hiệu)

6 VDT Tìm đẳng thức vec tơ đúng (hoặc sai)

7 VDC Tìm đẳng thức vec tơ đúng (hoặc sai)

Chủ đề 2. Tích của

một số với véc tơ

8 NB Đẳng thức véc tơ liên quan đến trung điểm đoạn
thẳng

9 TH Đẳng thức véc tơ liên quan đến trọng tâm tam
giác

10 TH Tìm đẳng thức véc tơ đúng (hoặc sai)
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Bộ đề kiểm tra theo từng chương

11 VDT Phân tích một vec tơ theo hai vec tơ không cùng
phương

12 VDT Phân tích một vec tơ theo hai vec tơ không cùng
phương

13 VDC Xác định điểm thỏa mãn hệ thức véc tơ

14 VDC Bài toán thực tế hoặc liên môn

Chủ đề 3. Véc tơ và

tọa độ

15 NB Tọa độ vec tơ

16 NB Tọa độ véc tơ tổng, hiệu

17 TH Tìm tọa độ điểm thỏa điều kiện hình bình hành

18 TH Tìm tọa độ véc tơ, tọa độ véc tổng, hiệu, tích
của một số với véc tơ

19 TH Hai vec tơ cùng phương, không cùng phương

20 TH Tọa độ các điểm đặc biệt trong tam giác

21 VDT Tìm tọa độ điểm thỏa mãn đẳng thức véc tơ

22 VDT Tìm tọa độ véc tơ thỏa mãn đẳng thức véc tơ

23 VDT Phân tích một véc tơ theo hai véc tơ

24 VDC Tìm tọa độ điểm thỏa mãn điều kiện cho trước

25 VDC Bài toán liên quan đến tọa độ điểm

CC ĐỀ KIỂM TRA

Đề số 1

Câu 1. Khẳng định nào sau đây đúng?

A Hai vec-tơ có giá vuông góc thì cùng phương.

B Hai vec-tơ cùng ngược hướng với vectơ thứ ba thì cùng hướng.

C Hai vec-tơ cùng phương thì cùng hướng.

D Hai vec-tơ cùng phương thì giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

Lời giải.
Mệnh đề đúng là: Hai vectơ cùng phương thì giá của chúng song song hoặc trùng nhau (theo định
nghĩa SGK Hình học 10).

Chọn đáp án D �

Câu 2. Cho #»u =
#    »

DC +
#    »

AB +
#    »

BD với 4 điểm bất kì A,B,C,D. Chọn khẳng định đúng?

A #»u =
#»
0 . B #»u = 2

#    »

DC. C #»u =
#    »

AC. D #»u =
#    »

BC.

Lời giải.
#»u =

#    »

DC +
#    »

AB +
#    »

BD =
#    »

DC +
#    »

AD =
#    »

AC.
Chọn đáp án C �

Câu 3. Cho ∆ABC bất kì. Đẳng thức nào dưới đây đúng?

A
#    »

AB =
#    »

CB − #    »

CA. B
#    »

BC =
#    »

AB − #    »

AC. C
#    »

AC − #    »

CB =
#    »

BA. D
#    »

BC =
#    »

AB +
#    »

AC.

Lời giải.
Đẳng thức "

#    »

AB =
#    »

CB − #    »

CA" là đúng.
Chọn đáp án A �
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Câu 4. Cho hình bình hành ABCD. Tính #»v =
#    »

BC − #    »

AB.
A #»v =

#    »

DB. B #»v =
#    »

BD. C #»v =
#    »

AC. D #»v =
#    »

CA.

Lời giải.
#»v =

#    »

BC − #    »

AB =
#    »

BC +
#    »

BA =
#    »

BD, theo quy tắc hình bình hành.
Chọn đáp án B �

Câu 5. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = a,AD = a
√

3. Tính độ dài của vectơ
#    »

CB − #    »

CD.

A a
√

3. B 2a. C
a
√

2

3
. D 3a.

Lời giải.
Ta có

#    »

CB − #    »

CD =
#    »

DB.
Do ABCD là hình chữ nhật nên ta có BD =

√
AB2 + AD2 = 2a.

A

B C

D

Chọn đáp án B �

Câu 6.
Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A
#    »

AG =
1

2

#    »

AB +
1

2

#    »

AC. B
#    »

AG =
1

3

#    »

AB +
1

3

#    »

AC.

C
#    »

AG =
3

2

#    »

AB +
3

2

#    »

AC. D
#    »

AG =
2

3

#    »

AB +
2

3

#    »

AC.

A

B C
G

Lời giải.

Gọi M là trung điểm BC. Khi đó
#     »

AM =
1

2

#    »

AB +
1

2

#    »

AC.

Mà
#    »

AG =
2

3

#     »

AM ⇒ #    »

AG =
1

3

#    »

AB +
1

3

#    »

AC.

Chọn đáp án B �

Câu 7. Cho ∆ABC. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Hệ thức nào
sau đây đúng?

A
#    »

AD +
#    »

BE +
#    »

CF =
#    »

AB +
#    »

AC +
#    »

BC. B
#    »

AD +
#    »

BE +
#    »

CF =
#    »

CA+
#    »

BC +
#    »

BA.

C
#    »

AD +
#    »

BE +
#    »

CF =
#    »

AE +
#    »

BF +
#    »

CD. D
#    »

AD +
#    »

BE +
#    »

CF =
#    »

BA+
#    »

BC +
#    »

AC.

Lời giải.
Ta có

#    »

AD +
#    »

BE +
#    »

CF =
1

2

Ä
#    »

AB +
#    »

AC +
#    »

BC +
#    »

BA+
#    »

CA+
#    »

CB
ä

=
#»
0

#    »

AE +
#    »

BF +
#    »

CD =
1

2

Ä
#    »

AC +
#    »

BA+
#    »

CB
ä

=
#»
0

#    »

AB +
#    »

AC +
#    »

BC = 2
#    »

AC
#    »

BA+
#    »

BC +
#    »

AC = 2
#    »

BC
#    »

CA+
#    »

BC +
#    »

BA = 2
#    »

BA

Chọn đáp án C �

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của BC. Khẳng định nào sau đây
đúng?

A
#     »

AM =
#      »

MB =
#     »

MC. B
#      »

MB =
#     »

MC.

C
#      »

MB = − #     »

MC. D
#     »

AM =

#    »

BC

2
.
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Lời giải.
Vì M là trung điểm của BC nên

#      »

MB +
#     »

MC =
#»
0 ⇔ #      »

MB = − #     »

MC.
Chọn đáp án C �

Câu 9. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm và M là trung điểm BC. Khẳng định nào sau đây
sai?

A
#    »

GA = −2

3

#     »

AM . B
#    »

AB +
#    »

AC = 3
#    »

AG. C
#    »

GA =
#    »

BG+
#    »

CG. D
#    »

GB +
#    »

GC =
#     »

GM .

Lời giải.
Vì M là trung điểm của BC suy ra

#      »

MB +
#     »

MC =
#»
0 .

Ta có

® #    »

GB =
#     »

GM +
#      »

MB
#    »

GC =
#     »

GM +
#     »

MC
⇒ #    »

GB +
#    »

GC =
#      »

MB +
#     »

MC︸ ︷︷ ︸
#»
0

+2
#     »

GM = 2
#     »

GM .

Chọn đáp án D �

Câu 10. Cho tam giác đều ABC và điểm I thỏa mãn
#  »

IA = 2
#  »

IB. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A
#  »

CI =

#    »

CA− 2
#    »

CB

3
. B

#  »

CI =

#    »

CA+ 2
#    »

CB

3
.

C
#  »

CI = − #    »

CA+ 2
#    »

CB. D
#  »

CI =

#    »

CA+ 2
#    »

CB

−3
.

Lời giải.
Từ giả thiết

#  »

IA = 2
#  »

IB ⇒ B là trung điểm của IA⇒ #  »

BI =
#    »

AB,
#  »

AI = 2
#    »

AB.

Lại có

® #  »

CI =
#    »

CB +
#  »

BI =
#    »

CB +
#    »

AB
#  »

CI =
#    »

CA+
#  »

AI =
#    »

CA+ 2
#    »

AB.

⇒ 2
#  »

CI =
#    »

CA+
#    »

CB + 3
#    »

AB =
#    »

CA+
#    »

CB + 3
Ä

#    »

CB − #    »

CA
ä

= −2
#    »

CA+ 4
#    »

CB

⇔ #  »

CI = − #    »

CA+ 2
#    »

CB.
Chọn đáp án C �

Câu 11. Cho tam giác ABC. Hai điểmM , N chia cạnh BC theo ba phần bằng nhau BM = MN =
NC. Tính

#     »

AM theo
#    »

AB và
#    »

AC.

A
#     »

AM =
2

3

#    »

AB +
1

3

#    »

AC. B
#     »

AM =
1

3

#    »

AB +
2

3

#    »

AC.

C
#     »

AM =
2

3

#    »

AB − 1

3

#    »

AC. D
#     »

AM =
1

3

#    »

AB − 2

3

#    »

AC.

Lời giải.

Ta có
#     »

AM =
#    »

AB +
#      »

BM =
#    »

AB +
1

3

#    »

BC =
#    »

AB +
1

3

Ä
#    »

AC − #    »

AB
ä

=
2

3

#    »

AB +
1

3

#    »

AC.

Chọn đáp án A �

Câu 12. Cho hình bình hành ABCD. Tính
#    »

AB theo
#    »

AC và
#    »

BD.

A
#    »

AB =
1

2

#    »

AC +
1

2

#    »

BD. B
#    »

AB =
1

2

#    »

AC − 1

2

#    »

BD.

C
#    »

AB =
#     »

AM − 1

2

#    »

BC. D
#    »

AB =
1

2

#    »

AC − #    »

BD.

Lời giải.
Vì ABCD là hình bình hành nên

#    »

CB +
#    »

AD =
#»
0 .

Ta có

® #    »

AB =
#    »

AC +
#    »

CB
#    »

AB =
#    »

AD +
#    »

DB
⇒ 2

#    »

AB =
#    »

AC +
#    »

DB +
Ä

#    »

CB +
#    »

AD
ä

=
#    »

AC +
#    »

DB.

⇒ #    »

AB =
1

2

#    »

AC +
1

2

#    »

BD.

Chọn đáp án A �

Câu 13. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng và điểm M thỏa mãn đẳng thức véc-tơ
#     »

MA =
x

#      »

MB + y
#     »

MC. Tính giá trị biểu thức P = x+ y.

CHƯƠNG 1. VÉC TƠ
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A P = 0. B P = 2. C P = −2. D P = 3.

Lời giải.
Do

#    »

AB và
#    »

AC không cùng phương nên tồn tại các số thực x, y sao cho

#     »

AM = x
#    »

AB + y
#    »

AC, ∀M
⇔ #     »

AM = x
Ä

#     »

AM +
#      »

MB
ä

+ y
Ä

#     »

AM +
#     »

MC
ä

⇔ (1− x− y)
#     »

AM = x
#      »

MB + y
#     »

MC

⇔ (x+ y − 1)
#     »

MA = x
#      »

MB + y
#     »

MC.

Theo bài ra, ta có
#     »

MA = x
#      »

MB + y
#     »

MC suy ra x+ y − 1 = 1⇔ x+ y = 2.
Chọn đáp án B �

Câu 14. Cho hình chữ nhật ABCD và I là giao điểm của hai đường chéo. Tập hợp các điểm M

thỏa mãn
∣∣∣ #     »

MA+
#      »

MB
∣∣∣ =

∣∣∣ #     »

MC +
#      »

MD
∣∣∣ là

A trung trực của đoạn thẳng AB. B trung trực của đoạn thẳng AD.

C đường tròn tâm I, bán kính
AC

2
. D đường tròn tâm I, bán kính

AB +BC

2
.

Lời giải.
Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB, CD.

Khi đó

® #     »

MA+
#      »

MB = 2
#      »

ME
#     »

MC +
#      »

MD = 2
#     »

MF
, ∀M .

Do đó
∣∣∣ #     »

MA+
#      »

MB
∣∣∣ =

∣∣∣ #     »

MC +
#      »

MD
∣∣∣⇔ 2

∣∣∣ #      »

ME
∣∣∣ = 2

∣∣∣ #     »

MF
∣∣∣⇔ ∣∣∣ #      »

ME
∣∣∣ =

∣∣∣ #     »

MF
∣∣∣. (∗)

Vì E, F là hai điểm cố định nên từ đẳng thức (∗) suy ra tập hợp các điểm M là trung trực của đoạn
thẳng EF hay chính là trung trực của đoạn thẳng AD.
Chọn đáp án B �

Câu 15. Cho #»a = (2;−4),
#»

b = (−5; 3). Tìm tọa độ của #»u = 2 #»a − #»

b .

A #»u = (7;−7). B #»u = (9;−11). C #»u = (9;−5). D #»u = (−1; 5).

Lời giải.

Ta có

®
2 #»a = (4;−8)

− #»

b = (5;−3)
⇒ #»u = 2 #»a − #»

b = (4 + 5;−8− 3) = (9;−11).

Chọn đáp án B �

Câu 16. Trong hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A (1; 3), B (−1; 2), C (−2; 1). Tìm tọa độ của véc-tơ
#    »

AB − #    »

AC.
A (−5;−3). B (1; 1). C (−1; 2). D (−1; 1).

Lời giải.

Ta có

® #    »

AB = (−2;−1)
#    »

AC = (−3;−2)
⇒ #    »

AB − #    »

AC = (−2− (−3) ;−1− (−2)) = (1; 1).

Chọn đáp án B �

Câu 17. Trong hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm A (1; 1), B (3; 2), C (6; 5). Tìm tọa độ điểm D để tứ
giác ABCD là hình bình hành.

A D (4; 3). B D (3; 4). C D (4; 4). D D (8; 6).

Lời giải.
Gọi D (x; y). Ta có

#    »

AB = (2; 1),
#    »

DC = (6− x; 5− y).

Tứ giác ABCD là hình bình hành ⇔ #    »

AB =
#    »

DC ⇔
®

2 = 6− x
1 = 5− y

⇔
®
x = 4

y = 4
⇒ D (4; 4).
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Chọn đáp án C �

Câu 18. Trong hệ trục tọa độ
Ä
O;

#»
i ;

#»
j
ä
, tọa độ của véc-tơ

#»
i +

#»
j là

A (0; 1). B (1;−1). C (−1; 1). D (1; 1).

Lời giải.

Ta có

® #»
i = (1; 0)
#»
j = (0; 1)

⇒ #»
i +

#»
j = (1; 1).

Chọn đáp án D �

Câu 19. Cho #»a = (−5; 0),
#»

b = (4;x). Tìm x để hai véc-tơ #»a ,
#»

b cùng phương.

A x = −5. B x = 4. C x = 0. D x = −1.

Lời giải.
Hai véc-tơ #»a ,

#»

b cùng phương ⇔ −5 · x = 0 · 4⇒ x = 0.
Chọn đáp án C �

Câu 20. Trong hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A (6; 1), B (−3; 5) và trọng tâm G (−1; 1).
Tìm tọa độ đỉnh C.

A C (6;−3). B C (−6; 3). C C (−6;−3). D C (−3; 6).

Lời giải.
Gọi C (x; y).

Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên


6 + (−3) + x

3
= −1

1 + 5 + y

3
= 1

⇔
®
x = −6

y = −3.

Chọn đáp án C �

Câu 21. Cho A(1;−2), B(0; 4) và C(3; 2). Tìm tọa độ điểm M sao cho
#     »

CM = 2
#    »

AB − 3
#    »

AC.

A M(−5; 2). B M(−8; 0). C M(8; 0). D M(−11; 2).

Lời giải.
Giả sử M(x; y). Ta có

#     »

CM = (x− 3; y − 2),
#    »

AB = (−1; 6),
#    »

AC = (2; 4).

Suy ra 2
#    »

AB − 3
#    »

AC = (−8; 0). Do đó

#     »

CM = 2
#    »

AB − 3
#    »

AC ⇔
®
x− 3 = −8

y − 2 = 0
⇔
®
x = −5

y = 2.

Chọn đáp án A �

Câu 22. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(3; 2), B(1; 5) và điểmM(x; y) thỏa mãn 2
#     »

MA+

5
#      »

MB = (−10; 1). Khi đó giá trị của x+ y là

A −1. B 1. C −7. D 7.

Lời giải.
Ta có

#     »

MA = (3− x; 2− y),
#      »

MB = (1− x; 5− y). Ta có

2
#     »

MA+ 5
#      »

MB = (−10; 1)⇔
®

2(3− x) + 5(1− x) = −10

2(2− y) + 5(5− y) = 1
⇔
®
x = 3

y = 4.

Khi đó x+ y = 7.
Chọn đáp án D �

Câu 23. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho #»a = (3;−7),
#»

b = (−5; 4), #»c = (1; 2). Hãy biểu diễn #»a

theo
#»

b và #»c .

A #»a = −13

14

#»

b − 23

14
#»c . B #»a =

13

14

#»

b − 23

14
#»c .

CHƯƠNG 1. VÉC TƠ

● Trang 6 ●



Bộ đề kiểm tra theo từng chương

C #»a = −23

14

#»

b − 13

14
#»c . D #»a = −13

14

#»

b − 13

14
#»c .

Lời giải.
Giả sử #»a = x

#»

b + y #»c . Ta có ®
− 5x+ y = 3

4x+ 2y = −7
⇔


x = −13

14

y = −23

14
.

Chọn đáp án A �

Câu 24. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCF có A(−4; 1), B(2; 4), C(2;−2).

Gọi M là điểm nằm trên đoạn FB sao cho 2FM = 3MB. Tính tọa độ véc-tơ
#      »

MB.

A
#      »

MB =

Å
12

5
;
18

5

ã
. B

#      »

MB =

Å
−12

5
;−18

5

ã
.

C
#      »

MB = (2;−2). D
#      »

MB = (2; 2).

Lời giải.
Ta có

#    »

BA = (−6;−3),
#    »

BC = (0;−6).
Từ giả thiết có

#      »

MB = −2

5

#    »

BF

= −2

5

Ä
#    »

BA+
#    »

BC
ä

= −2

5
(−6 + 0;−3− 6)

=

Å
12

5
;
18

5

ã
.

A

B

F

M

C

Chọn đáp án A �

Câu 25. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M(1 + 2t; 1 + 3t) với t ∈ R. Tìm tọa độ của điểm
M khi x2

M + y2
M nhỏ nhất.

A M

Å
− 5

13
;− 5

13

ã
. B M

Å
1

13
;

2

13

ã
. C M

Å
3

13
;− 2

13

ã
. D M

Å
− 3

13
;

5

13

ã
.

Lời giải.

Ta có x2
M + y2

M = (1 + 2t)2 + (1 + 3t)2 = 13t2 + 10t+ 2 = 13

Å
t+

5

13

ã2

+
1

13
≥ 1

13
.

Dấu đẳng thức xảy ra ⇔ t = − 5

13
. Với t = − 5

13
⇒M

Å
3

13
;− 2

13

ã
.

Vậy với M

Å
3

13
;− 2

13

ã
thì x2

M + y2
M nhỏ nhất.

Chọn đáp án C �

BẢNG ĐÁP ÁN
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Câu 1. Cho ABCD là hình chữ nhật. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A
#    »

AB =
#    »

CD. B
#    »

AD =
#    »

BC. C
#    »

AC =
#    »

BD. D
#    »

AB =
#    »

AC.

Lời giải.
Vì ABCD là hình chữ nhật nên ta có

#    »

AD =
#    »

BC vì chúng cùng
hướng và cùng độ dài.

D C

BA

Chọn đáp án B �

Câu 2. Cho ba điểm A, B, C bất kỳ. Khẳng định nào sau đây là sai?

A
#    »

AB +
#    »

AC =
#    »

BC. B
#    »

AB +
#    »

BC =
#    »

AC. C
#    »

AC +
#    »

CB =
#    »

AB. D
#    »

AB +
#    »

BA =
#»
0 .

Lời giải.

Áp dụng qui tắc ba điểm ta có
#    »

AB +
#    »

BC =
#    »

AC;
#    »

AC +
#    »

CB =
#    »

AB;
#    »

AB +
#    »

BA =
#   »

AA =
#»
0 .

Khẳng định
#    »

AB +
#    »

AC =
#    »

BC là không có cơ sở.
Chọn đáp án A �

Câu 3. Cho ba điểm M , N , P bất kỳ. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A
#      »

MN − #    »

PN =
#     »

PM . B
#      »

MN − #     »

MP =
#    »

NP .

C
#      »

MN − #    »

NP =
#     »

MP . D
#      »

MN − #    »

PN =
#     »

MP .

Lời giải.
Với ba điểm M , N , P bất kỳ ta có

#      »

MN − #    »

PN =
#      »

MN +
#    »

NP =
#     »

MP .
Chọn đáp án D �

Câu 4. Cho ABCD là hình bình hành. Khi đó
A

#    »

AB − #    »

AD =
#    »

AC. B
#    »

AB +
#    »

AD =
#    »

BD. C
#    »

AC − #    »

BD =
#»
0 . D

#    »

AB − #    »

AC =
#    »

DA.

Lời giải.
Với ABCD là hình bình hành ta có

#    »

AB − #    »

AC =
#    »

DA⇔ #    »

AB +
#    »

AD =
#    »

AC là luôn đúng.
Chọn đáp án D �

Câu 5. Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a, trọng tâm G. Độ dài véc-tơ
#    »

AB +
#    »

AG bằng

A
2a
√

7

6
. B

a
√

15

6
. C

a
√

21

7
. D

a
√

21

3
.

Lời giải.
Dựng hình bình hành AGDB, theo qui tắc hình bình hành ta có:

#    »

AB +
#    »

AG =
#    »

AD.

Gọi M là trung điểm của BC. Dựng DN ⊥ AM tại N , suy ra tứ giác

BDNM là hình chữ nhật ⇒MN = BD = AG =
a
√

3

3
, DN = BM =

a

2
.

Tam giác AND vuông tại N , có :

AN = AM +MN =
a
√

3

2
+
a
√

3

3
=

5a
√

3

6

⇒ AD =
√
AN2 +ND2 =

a
√

21

3
.

Vậy
∣∣∣ #    »

AB +
#    »

AG
∣∣∣ =

a
√

21

3
.

G

A

B
C

D

M

N

Chọn đáp án D �
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Câu 6. Cho 5 điểm A,B,C,D, I bất kỳ. Chọn khẳng định đúng.

A
#    »

AB +
#    »

CD +
#  »

IA =
#    »

BC +
#   »

ID. B
#    »

AB +
#    »

DC +
#  »

IA =
#    »

CB +
#   »

ID.

C
#    »

AB +
#    »

CD +
#  »

IA =
#    »

CB +
#   »

DI. D
#    »

AB +
#    »

CD +
#  »

IA =
#    »

CB +
#   »

ID.

Lời giải.
Ta có

#    »

AB +
#    »

BC +
#    »

CD =
#    »

AD.
Mà

#    »

AD =
#  »

AI +
#   »

ID nên
#    »

AB +
#    »

BC +
#    »

CD =
#  »

AI +
#   »

ID.
Do đó

#    »

AB +
#    »

CD +
#  »

IA =
#    »

CB +
#   »

ID.
Chọn đáp án D �

Câu 7. Cho tứ giác ABCD. Xét các khẳng định sau

(I):
#    »

AB +
#    »

BC +
#    »

CD +
#    »

DA =
#»
0

(II):
#    »

AB +
#    »

BD − #    »

CD =
#    »

CA

(III):
#    »

AB − #    »

AD =
#    »

CB − #    »

CD

(IV):
#    »

AC − #    »

AB =
#    »

DB − #    »

DC

Tìm số khẳng định đúng.

A 0. B 1. C 2. D 4.

Lời giải.
Ta có:

• #    »

AB +
#    »

BC +
#    »

CD +
#    »

DA =
#   »

AA =
#»
0 . Vậy (I) đúng.

• #    »

AB +
#    »

BD − #    »

CD =
#    »

AD − #    »

CD =
#    »

AC 6= #    »

CA. Vậy (II) sai.

• #    »

AB − #    »

AD =
#    »

CB − #    »

CD ⇔ #    »

DB =
#    »

DB, luôn đúng. Vậy (III) đúng.

• #    »

AC − #    »

AB =
#    »

DB − #    »

DC ⇔ #    »

BC =
#    »

CB, vô lí. Vậy (IV) sai.

Chọn đáp án C �

Câu 8. Cho I là trung điểm của AB và điểm M bất kỳ. Khẳng định nào sau đây là sai?
A

#     »

MA− #      »

MB = 2
#  »

AI. B
#    »

AB = −2
#  »

IA.

C
#     »

MA+
#      »

MB = 2
#    »

MI. D
#     »

AM +
#      »

BM = 2
#    »

IM .

Lời giải.
Vì I là trung điểm của AB nên ta có các kết quả:

#    »

AB = 2
#  »

AI = −2
#  »

IA;
#     »

MA +
#      »

MB = 2
#    »

MI;
#     »

AM +
#      »

BM = −
Ä

#     »

MA+
#      »

MB
ä

= −2
#    »

MI = 2
#    »

IM ;
#     »

MA− #      »

MB =
#    »

BA = 2
#  »

IA.

Chọn đáp án A �

Câu 9. Cho G là trọng tâm tam giác ABC, gọi I là trung điểm của BC. Đẳng thức nào sau đây
đúng?

A
#    »

GA = 2
#  »

GI. B
#  »

IG = −1

3

#  »

IA. C
#    »

GB +
#    »

GC = 2
#  »

GI. D
#    »

GB +
#    »

GC =
#    »

GA.

Lời giải.

Áp dụng quy tắc trung điểm: vì I là trung điểm của BC nên
#    »

GB +
#    »

GC = 2
#  »

GI.
Chọn đáp án C �

Câu 10. Cho hình bình hành ABCD, tâm O, gọi G là trọng tâm tam giác ABD. Tìm mệnh đề
sai:

A
#    »

AB +
#    »

AD =
#    »

AC. B
#    »

AB +
#    »

AD = 3
#    »

AG. C
#    »

AB − #    »

AD = 2
#    »

BO. D
#    »

GO =
1

3

#    »

OC.

Lời giải.

• Xét phương án
#    »

AB +
#    »

AD =
#    »

AC
Ta có

#    »

AB +
#    »

AD =
#    »

AC đúng theo qui tắc hình bình hành, nên
#    »

AB +
#    »

AD =
#    »

AC đúng.
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• Xét phương án
#    »

AB +
#    »

AD = 3
#    »

AG
Ta có

#    »

AB +
#    »

AD =
#    »

AC, mà
#    »

AC = 3
#    »

AG nên
#    »

AB +
#    »

AD = 3
#    »

AG đúng.

• Xét phương án
#    »

AB − #    »

AD = 2
#    »

BO
Ta có

#    »

AB − #    »

AD =
#    »

DB, mà
#    »

DB và
#    »

BO là hai véc-tơ ngược hướng nên
#    »

AB − #    »

AD = 2
#    »

BO sai.

• Xét phương án
#    »

GO =
1

3

#    »

OC

Ta cóG là trọng tâm tam giác ABD nên
#    »

GO =
1

3

#    »

AO mà
#    »

AO =
#    »

OC, vậy phương án
#    »

GO =
1

3

#    »

OC

đúng.

Chọn đáp án C �

Câu 11. Cho tam giác ABC. Gọi I là điểm thỏa điều kiên
#  »

IA + 2
#  »

IB + 3
#  »

IC =
#»
0 . Biểu thị vec-tơ

#  »

AI theo hai véc-tơ
#    »

AB và
#    »

AC là

A
#  »

AI =
1

3

#    »

AB +
1

2

#    »

AC. B
#  »

AI = −1

3

#    »

AB − 1

2

#    »

AC.

C
#  »

AI =
1

3

#    »

AB − 1

2

#    »

AC. D
#  »

AI = −1

3

#    »

AB +
1

2

#    »

AC.

Lời giải.
Từ

#  »

IA+ 2
#  »

IB + 3
#  »

IC =
#»
0 ta suy ra

#  »

IA+ 2
Ä

#  »

IA+
#    »

AB
ä

+ 3
Ä

#  »

IA+
#    »

AC
ä

=
#»
0

⇔ 6
#  »

IA+ 2
#    »

AB + 3
#    »

AC =
#»
0

⇔ #  »

AI =
1

3

#    »

AB +
1

2

#    »

AC.

Chọn đáp án A �

Câu 12. Cho tứ giác ABCD, trên cạnh AB, CD lấy lần lượt các điểm M , N sao cho 3
#     »

AM = 2
#    »

AB
và 3

#     »

DN = 2
#    »

DC. Biểu diễn véc-tơ
#      »

MN theo hai véc-tơ
#    »

AD,
#    »

BC.

A
#      »

MN =
1

3

#    »

AD +
1

3

#    »

BC. B
#      »

MN =
1

3

#    »

AD − 2

3

#    »

BC.

C
#      »

MN =
1

3

#    »

AD +
2

3

#    »

BC. D
#      »

MN =
2

3

#    »

AD +
1

3

#    »

BC.

Lời giải.
Ta có

#      »

MN =
#     »

MA+
#    »

AD +
#     »

DN

=
2

3

#    »

BA+
#    »

AD +
2

3

#    »

DC

=
2

3

Ä
#    »

BC +
#    »

CA
ä

+
#    »

AD +
2

3

Ä
#    »

DA+
#    »

AC
ä

=
2

3

#    »

BC +
#    »

AD − 2

3

#    »

AD

=
1

3

#    »

AD +
2

3

#    »

BC.

A

D

B C

M
N

Vậy
#      »

MN =
1

3

#    »

AD +
2

3

#    »

BC.

Chọn đáp án C �

Câu 13. Cho tam giác ABC, trọng tâm G, gọi I là trung điểm BC, M là điểm thoả mãn:

2
∣∣∣ #     »

MA+
#      »

MB +
#     »

MC
∣∣∣ = 3

∣∣∣ #      »

MB +
#     »

MC
∣∣∣. Khi đó, tập hợp điểm M là

A Đường trung trực của BC. B Đường tròn tâm G, bán kính BC.

C Đường trung trực của IG. D Đường tròn tâm I, bán kính BC.
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Lời giải.

Ta có 2
∣∣∣ #     »

MA+
#      »

MB +
#     »

MC
∣∣∣ = 3

∣∣∣ #      »

MB +
#     »

MC
∣∣∣

⇔ 2
∣∣∣3 #     »

MG
∣∣∣ = 3

∣∣∣2 #    »

MI
∣∣∣ ⇔ ∣∣∣ #     »

MG
∣∣∣ =

∣∣∣ #    »

MI
∣∣∣ ⇔MG = MI.

Vậy tập hợp điểm M thoả hệ thức trên là đường trung trực của IG.
Chọn đáp án C �

Câu 14. Cho ba lực
# »

F1 =
#     »

MA,
# »

F2 =
#      »

MB và
# »

F3 =
#     »

MC cùng tác động vào một vật tại điểm M và

làm vật đứng yên. Cho biết cường độ lực
# »

F1 và
# »

F2 đều là 100 N và ÷AMB = 60◦. Tìm cường độ và
hướng của lực

# »

F3.
A | # »

F3| = 100
√

3 N và ngược hướng với tia phân giác góc M của tam giác AMB .

B | # »

F3| = 100 N và cùng hướng với tia phân giác góc M của tam giác AMB .

C | # »

F3| = 200 N và cùng hướng với véc-tơ
#    »

AB .

D | # »

F3| = 100
√

2 N và cùng hướng với véc-tơ
#    »

BA .

Lời giải.

MC

A

B

I

Gọi I là trung điểm của AB. Khi đó, MI là tia phân giác trong góc M của tam giác AMB. Do tam

giác AMB đều cạnh bằng 100 nên MI =
100
√

3

2
.

Vì vật đứng yên nên
# »

F1+
# »

F2+
# »

F3 =
#»
0 ⇔ #     »

MA+
#      »

MB+
#     »

MC =
#»
0 ⇔ 2

#    »

MI+
#     »

MC =
#»
0 ⇔ #     »

MC = −2
#      »

MI.

Suy ra:
#     »

MC và
#    »

MI ngược hướng, đồng thời
∣∣∣ #     »

MC
∣∣∣ = 2

∣∣∣ #    »

MI
∣∣∣⇔MC = 2MI ⇔MC = 100

√
3.

Chọn đáp án A �

Câu 15. Trong mặt phẳng Oxy, cho A(2; 4) và B(4;−1). Khi đó, tọa độ của
#    »

AB là

A
#    »

AB = (−2; 5). B
#    »

AB = (6; 3). C
#    »

AB = (2; 5). D
#    »

AB = (2;−5).

Lời giải.
Ta có

#    »

AB = (xB − xA; yB − yA) = (2;−5).

Chọn đáp án D �

Câu 16. Cho #»a = (3;−4) ,
#»

b = (−1; 2). Tọa độ của #»a +
#»

b là

A (2;−2). B (−3;−8). C (4;−6). D (−4; 6).

Lời giải.
Ta có #»a +

#»

b = (3− 1;−4 + 2) = (2;−2).

Chọn đáp án A �

Câu 17. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hình bình hành ABCD có A (−2; 3), B (0; 4), C (5;−4).
Toạ độ đỉnh D là

A (3;−5). B (3; 7). C (3;
√

2). D (
√

7; 2).

Lời giải.

ABCD là hình bình hành ⇒ #    »

AD =
#    »

BC ⇔

 xD + 2 = 5− 0

yD − 3 = −4− 4
⇔

 xD = 3

yD = −5
⇒ D(3;−5).

Chọn đáp án A �

Câu 18. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm N (5;−3), P (1; 0) và M tùy ý. Khi đó
#      »

MN − #     »

MP
có tọa độ là
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A (4; 3). B (−4; 1). C (4;−3). D (−4; 3).

Lời giải.
#      »

MN − #     »

MP =
#    »

PN = (4;−3).

Chọn đáp án C �

Câu 19. Biết rằng hai véc-tơ #»a và
#»

b không cùng phương. Tìm giá trị của x sao cho hai véc-tơ
2 #»a − 3

#»

b và #»a + (x− 1)
#»

b cùng phương.

A
1

2
. B −3

2
. C −1

2
. D

3

2
.

Lời giải.
Do hai véc-tơ 2 #»a − 3

#»

b và #»a + (x− 1)
#»

b cùng phương nên

2 #»a − 3
#»

b = k
î

#»a + (x− 1)
#»

b
ó

(k 6= 0, k ∈ R)

⇔ 2 #»a − 3
#»

b = k #»a + k(x− 1)
#»

b

⇔ (k − 2) #»a + [k(x− 1) + 3]
#»

b =
#»
0 . (1)

Theo đầu bài hai véc-tơ #»a và
#»

b không cùng phương nên

(1)⇔
®
k = 2

k(x− 1) = −3
⇔

k = 2

x− 1 = −3

2

⇔

k = 2

x = −1

2
.

Vậy x = −1

2
.

Chọn đáp án C �

Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 4ABC với trọng tâm G. Biết rằng A(−1; 4), B(2; 5),
G(0; 7). Hỏi tọa độ đỉnh C là cặp số nào?

A (2; 12). B (−1; 12). C (3; 1). D (1; 12).

Lời giải.

Vì G là trọng tâm 4ABC nên

®
3xG = xA + xB + xC

3yG = yA + yB + yC
⇒
®
xC = 3xG − xB − xA = −1

yC = 3yG − yB − yA = 12.

Vậy C(−1; 12).

Chọn đáp án B �

Câu 21. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có A(3; 4), B(2; 1), C(−1;−2). Cho
M(x; y) trên đoạn thẳng BC sao cho SABC = 4SABM . Khi đó x2 − y2 bằng

A
13

8
. B

3

2
. C −3

2
. D

5

2
.

Lời giải.
Vì 4ABC và 4ABM có chung đường cao AH nên

SABC = 4SABM ⇔ BC = 4BM.

Mà M thuộc đoạn BC nên
#    »

BC cùng hướng với
#      »

BM .

Suy ra
#    »

BC = 4
#      »

BM ⇔
®
− 3 = 4(x− 2)

− 3 = 4(y − 1)
⇔


x =

5

4

y =
1

4
.

Vậy x2 − y2 =
3

2
.

A

MB CH
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Chọn đáp án B �

Câu 22. Cho hình thang ABCD vuông tại A, D có AB = AD = a và CD = 2a; gọi M,N lần lượt

là trung điểm của AD, DC. Tính
∣∣∣ #     »

MA+
#     »

MC + 2
#      »

MN
∣∣∣.

A 3a. B 2a. C a
√

5. D a
√

17.

Lời giải.
MN là đường trung bình ∆ADC nên

#      »

MN =
1

2

#    »

AC =
1

2
(

#     »

MC − #     »

MA).

Do đó∣∣∣ #     »

MA+
#     »

MC + 2
#      »

MN
∣∣∣ =

∣∣∣ #     »

MA+
#     »

MC +
#     »

MC − #     »

MA
∣∣∣

= 2MC = 2
√
MD2 +DC2

= 2

…(a
2

)2

+ (2a)2

= a
√

17.

A B

D N C

M

Chọn đáp án D �

Câu 23. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ∆ABC có A(6; 5), B(14; 10), C(−6; 3). Các đường thẳng
AB,AC lần lượt cắt các trục Ox, Oy tại M , N . Tìm toạ độ trung điểm của đoạn thẳng MN .

A (−2; 1). B (1;−2). C (2;−1). D (−1; 2).

Lời giải.
Gọi M(a; 0) ∈ Ox và N(0; b) ∈ Oy.
#    »

AB = (8; 5);
#    »

AC = (−12;−2);
#     »

AM = (a− 6;−5);
#    »

AN = (−6; b− 5).

Các đường thẳng AB,AC lần lượt cắt các trục Ox, Oy tại M , N nên

®
A,B,M thẳng hàng

A,C,N thẳng hàng

⇔
® #     »

AM cùng phương
#    »

AB
#    »

AN cùng phương
#    »

AC
⇔


a− 6

8
=
−5

5
−6

−12
=
b− 5

−2

⇔
®
a = −2

b = 4
⇒
®
M(−2; 0)

N(0; 4).

Suy ra trung điểm của MN có toạ độ là (−1; 2).

Chọn đáp án D �

Câu 24. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho các điểm E(3;−2), F (−1;−3). Tìm tọa độ điểm
G thuộc trục hoành sao cho G thuộc đường thẳng EF .

A G

Å
−11

5
; 0

ã
. B G (11; 0). C G

Å
0;−11

4

ã
. D G

Å
0;−11

2

ã
.

Lời giải.
Ta có

#    »

EF = (−4;−1).
Lấy G(x; 0) ∈ Ox.
Để G ∈ EF khi và chỉ khi

#    »

EG = (x− 3; 2) và
#    »

EF cùng phương, khi đó ta có

x− 3

−4
=

2

−1
⇔ −x+ 3 = −8⇔ x = 11.

Vậy ta có G(11; 0).

Chọn đáp án B �
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Câu 25. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(1; 0), B(0; 5) và C(−3;−5). Tìm tọa độ điểm

M thuộc trục Oy sao cho
∣∣∣3 #     »

MA− 2
#      »

MB + 4
#     »

MC
∣∣∣ đạt giá trị nhỏ nhất.

A M(0; 5). B M(0; 6). C M(0;−6). D M(0;−5).

Lời giải.
Gọi I(a; b) là điểm thỏa mãn: 3

#  »

IA− 2
#  »

IB + 4
#  »

IC =
#»
0

Ta có: 3
#  »

IA− 2
#  »

IB + 4
#  »

IC =
#»
0 ⇔ 5

#  »

IA = 2
#    »

AB − 4
#    »

AC ⇔

a = −9

5
b = −6

⇒ I

Å
−9

5
;−6

ã
Khi đó

∣∣∣3 #     »

MA− 2
#      »

MB + 4
#     »

MC
∣∣∣ =

∣∣∣3 #  »

IA− 2
#  »

IB + 4
#  »

IC − 5
#    »

IM
∣∣∣ =

∣∣∣ #»
0 − 5

#    »

IM
∣∣∣ = 5IM

Do đó:
∣∣∣3 #     »

MA− 2
#      »

MB + 4
#     »

MC
∣∣∣ nhỏ nhất khi IM ngắn nhất. Suy ra M là hình chiếu vuông góc của

I

Å
−9

5
;−6

ã
trên Oy ⇒M(0;−6).

Chọn đáp án C �

BẢNG ĐÁP ÁN

1. B 2. A 3. D 4. D 5. D 6. D 7. C 8. A 9. C 10. C

11. A 12. C 13. C 14. A 15. D 16. A 17. A 18. C 19. C 20. B

21. B 22. D 23. D 24. B 25. C

Đề số 3

Câu 1. Cho hình bình hành ABCD tâm O. Vectơ
#    »

AD bằng vectơ nào sau đây?

A
#    »

BC. B
#    »

CB. C
#    »

AB. D
#    »

DC.

Lời giải.
ABCD là hình bình hành ⇔ #    »

AD =
#    »

BC.
Chọn đáp án A �

Câu 2. Tính tổng
#    »

PN +
#     »

MP .

A
#»
0 . B

#      »

MN . C
#     »

PM . D
#      »

NM .

Lời giải.
Ta có:

#    »

PN +
#     »

MP =
#     »

MP +
#    »

PN =
#      »

MN .
Chọn đáp án B �

Câu 3. Gọi O là tâm hình vuông ABCD. Tính
#    »

OB − #    »

OC.

A ∆ADC. B
#    »

DA. C
#    »

OD − #    »

OA. D
#    »

AB.

Lời giải.
#    »

OB − #    »

OC =
#    »

CB =
#    »

DA.
Chọn đáp án B �

Câu 4. Cho hình bình hành ABCD, M là điểm tùy ý. Đẳng thức vectơ nào sau đây đúng?

A
#      »

MB +
#     »

MC +
#      »

MD +
#     »

MA =
#»
0 . B

#      »

MB +
#     »

MC =
#      »

MD +
#     »

MA.

C
#     »

MA+
#     »

MC =
#      »

MB +
#      »

MD. D
#      »

MD +
#     »

MC =
#      »

MB +
#     »

MA.

Lời giải.
Gọi I là tâm hình bình hành. Khi đó:

#     »

MA+
#     »

MC = 2
#    »

MI và
#      »

MB +
#      »

MD = 2
#    »

MI.
Do đó:

#     »

MA+
#     »

MC =
#      »

MB +
#      »

MD.
Chọn đáp án C �

CHƯƠNG 1. VÉC TƠ

● Trang 14 ●



Bộ đề kiểm tra theo từng chương

Câu 5. Cho tam giác đều ABC có cạnh a , trọng tâm G . Khi đó
∣∣∣ #    »

AB − #    »

GC
∣∣∣ bằng

A
2a
√

3

3
. B

a

3
. C

2a

3
. D

a
√

3

3
.

Lời giải.

A

I

B C

D

G

Gọi I là trung điểm của AC, D là điểm đối xứng với G qua I. Khi đó tứ giác AGCD là hình bình
hành. Suy ra

#    »

GC =
#    »

AD.
#    »

AB − #    »

GC =
#    »

AB − #    »

AD =
#    »

DB ⇒
∣∣∣ #    »

AB − #    »

GC
∣∣∣ = DB = 2BG =

4

3
BI =

2a
√

3

3
.

Chọn đáp án A �

Câu 6. Gọi O là tâm hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây sai?

A
#    »

OA− #    »

OB =
#    »

CD. B
#    »

OB − #    »

OC =
#    »

OD − #    »

OA.

C
#    »

AB − #    »

AD =
#    »

DB. D
#    »

BC − #    »

BA =
#    »

DC − #    »

DA.

Lời giải.
Xét các đáp án
A :

#    »

OA− #    »

OB =
#    »

BA =
#    »

CD. Vậy A đúng.

B :


#    »

OB − #    »

OC =
#    »

CB = − #    »

AD
#    »

OD − #    »

OA =
#    »

AD
. Vậy B sai.

C :
#    »

AB − #    »

AD =
#    »

DB. Vậy C đúng.

D :


#    »

BC − #    »

BA =
#    »

AC
#    »

DC − #    »

DA =
#    »

AC
. Vậy D đúng.

Chọn đáp án B �

Câu 7. Cho tam giác ABC có trực tâm H, D là điểm đối xứng với B qua tâm O của đường tròn
ngoại tiếp tam giac ABC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A
#    »

AD =
#    »

CH. B
#    »

OB =
#    »

OD.

C
#    »

AD +
#    »

AC =
#    »

AH. D
#    »

AD − #    »

AC =
#    »

HA.

Lời giải.

A

C

D

B

O

H

CHƯƠNG 1. VÉC TƠ
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Ta có: O là trung điểm của BD nên
#    »

OB =
#    »

DO. Do đó B sai.
Mặt khác: AH ‖ DC (cùng vuông góc với BC) và AD ‖ HC (cung vuông góc với AB) nên tứ giác
ADCH là hình bình hành. Suy ra:
+

#    »

AD =
#    »

HC nên A sai.

+
#    »

AD +
#    »

AH =
#    »

AC nên C sai.

+
#    »

AD − #    »

AC =
#    »

CD =
#    »

HA nên D đúng.

Chọn đáp án D �

Câu 8. Điều kiện nào là điều kiện cần và đủ để I là trung điểm của đoạn thẳng AB?

A IA = IB. B
#  »

IA+
#  »

IB =
#»
0 . C

#  »

IA− #  »

IB =
#»
0 . D

#  »

IA =
#  »

IB.

Lời giải.
I là trung điểm của đoạn thẳng AB ⇔ #  »

IA+
#  »

IB =
#»
0 .

Chọn đáp án B �

Câu 9. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, I là trung điểm của đoạn thẳng BC, M tùy ý. Đẳng
thức nào sau đây là đúng?

A
#    »

GA = 2
#  »

GI. B
#     »

MA+
#      »

MB +
#     »

MC =
#»
0 .

C
#    »

GB +
#    »

GC = 2
#  »

GI. D
#    »

GB +
#    »

GC =
#    »

GA.

Lời giải.

A

B

G

C
I

I là trung điểm của đoạn thẳng BC ⇒ #    »

GB +
#    »

GC = 2
#  »

GI.
Chọn đáp án C �

Câu 10. Cho ∆ABC có trung tuyến AI, D là trung điểm AI. Đẳng thức nào sau đây đúng với mọi
điểm O?

A
#    »

OA+
#    »

OB +
#    »

OC = 3
#  »

OI. B 2
#    »

OA+
#    »

OB +
#    »

OC =
#»
0 .

C
#    »

OA+
#    »

OB +
#    »

OC =
#»
0 . D 2

#    »

OA+
#    »

OB +
#    »

OC = 4
#    »

OD.

Lời giải.

A

B

D

C
I

Ta có:
#    »

OA+
#    »

OB +
#    »

OC = 3
#    »

OG với G là trọng tâm của ∆ABC nên A , C sai.

2
#    »

OA+
#    »

OB +
#    »

OC = 2
#    »

OA+ 2
#  »

OI = 2
Ä

#    »

OA+
#  »

OI
ä

= 4
#    »

OD.

Chọn đáp án D �
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Câu 11. Cho tam giác ABC có M là điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. Khi đó

A
#     »

AM =
2

3

#    »

AB +
1

3

#    »

AC. B
#     »

AM =
1

3

#    »

AB +
2

3

#    »

AC.

C
#     »

AM =
#    »

AB − #    »

AC. D
#     »

AM =
#    »

AC − #    »

AB.

Lời giải.

A

B C
M

#     »

AM =
#    »

AB +
#      »

BM =
#    »

AB +
2

3

#    »

BC =
#    »

AB +
2

3

Ä
#    »

AC − #    »

AB
ä

=
1

3

#    »

AB +
2

3

#    »

AC.

Chọn đáp án B �

Câu 12. Cho tứ giác ABCD . Gọi I là trung điểm của cạnh AC , K là điểm thỏa
#    »

AK =
2

3

#    »

AD.

Phân tích
#     »

CK theo
#    »

CA và
#   »

ID.

A
#     »

CK = −2

3

#    »

CA− 2

3

#   »

ID. B
#     »

CK =
2

3

#    »

CA+
2

3

#   »

ID.

C
#     »

CK =
2

3

#    »

CA− 2

3

#   »

ID. D
#     »

CK = −2

3

#    »

CA+
2

3

#   »

ID.

Lời giải.
B

A

C

D
K

I

Ta có
#     »

CK =
#  »

CI +
#   »

ID +
#     »

DK =
1

2

#    »

CA+
#   »

ID +
1

3

#    »

DA =
1

2

#    »

CA+
#   »

ID +
1

3

Ä
#  »

IA− #   »

ID
ä

=
1

2

#    »

CA+
#   »

ID +
1

3
· 1

2

#    »

CA− 1

3

#   »

ID =
2

3

#    »

CA+
2

3

#   »

ID.

Chọn đáp án B �

Câu 13. Cho tam giác ABC và điểm M thỏa mãn
#      »

MB +
#     »

MC =
#    »

AB. Tìm vị trí điểm M.
A M là trung điểm của AC.

B M là trung điểm của AB.

C M là trung điểm của BC.

D M là điểm thứ tư của hình bình hành ABCM .

Lời giải.
#      »

MB +
#     »

MC =
#    »

AB ⇔ #      »

MB +
#    »

BA+
#     »

MC =
#»
0 ⇔ #     »

MA+
#     »

MC =
#»
0 ⇔ M là trung điểm của AC.

Chọn đáp án A �

Câu 14. Cho ba lực
#»

F 1 =
#     »

MA,
#»

F 2 =
#      »

MB,
#»

F 3 =
#     »

MC cùng tác động vào một vật tại điểm M và

vật đứng yên. Cho biết cường độ của
#»

F 1,
#»

F 2 đều bằng 50 N và góc ÷AMB = 600 . Khi đó cường độ
lực của

# »

F3 là
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A 100
√

3 N. B 25
√

3 N. C 50
√

3 N. D 50
√

2 N.

Lời giải.

C
# »

F3

A
# »

F1

B

# »

F2

M

Gọi I là trung điểm của AB. Vì MAB là tam giác đều nên MI = MA ·
√

3

2
= 25

√
3.

Do đó: MC = 2MI = 50
√

3 N.
Vậy

# »

F3 có cường độ 50
√

3 N.
Chọn đáp án C �

Câu 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(−5; 2), B(10; 8). Tìm tọa độ của vectơ
#    »

AB.

A (5; 10). B (15; 6). C (5; 6). D (−50; 16).

Lời giải.
#    »

AB = (15; 6).

Chọn đáp án B �

Câu 16. Trong hệ trục tọa độ (O;
#»
i ;

#»
j ) tọa độ

#»
i +

#»
j là:

A (0; 1). B (1;−1). C (−1; 1). D (1; 1).

Lời giải.
Ta có:

#»
i = (1; 0),

#»
j = (0; 1)⇒ #»

i +
#»
j = (1; 1).

Chọn đáp án D �

Câu 17. Trong mặt phẳng Oxy, cho A(1; 2), B(−2; 3), C(2;−1). Tìm tọa độ điểm D để tứ giác
ABCD là hình bình hành.

A D(4;−4). B D(5; 2). C D(4;−2). D D(5;−2).

Lời giải.

Ta có:

®
xA + xC = xB + xD

yA + yC = yB + yD
⇒
®
xD = 5

yD = −2
.

Chọn đáp án D �

Câu 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ #»a = (1; −1),
#»

b = (0; 2). Xác định tọa độ của

vectơ #»x sao cho #»x =
#»

b − 2 #»a .
A #»x = (−2; 0). B #»x = (−2; 4). C #»x = (−1; 1). D I(−1; 3).

Lời giải.
#»x =

#»

b − 2 #»a ⇒ #»x = (−2; 4).

Chọn đáp án B �

Câu 19. Cho hai vectơ #»a = (5; 2),
#»

b = (x, 4) . Hai vectơ #»a ,
#»

b cùng phương nếu

A x = 8. B x = 10. C x = 9. D x = 7.

Lời giải.
#»a ,

#»

b cùng phương ⇔ x

5
=

4

2
⇔ x = 10.

Chọn đáp án B �
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Câu 20. Trong hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(6; 1), B(−3; 5) và trọng tâm G(−1; 1). Tìm
tọa độ đỉnh C?

A (6;−3). B (−6; 3). C (−6;−3). D (−3; 6).

Lời giải.

G là trọng tâm của ∆ABC ⇔
®
xA + xB + xC = 3xG

yA + yB + yC = 3yG
⇔
®
xC = 3xG − xA − xB
yC = 3yG − yA − yB

⇔
®
xC = −6

yC = −3
.

Chọn đáp án C �

Câu 21. Trong mặt phẳng Oxy, cho A(2; 5), B(1; 1), C(3; 3), một điểm E trong mặt phẳng tọa độ

thỏa mãn
#    »

AE = 3
#    »

AB − 2
#    »

AC. Tọa độ của E là
A (3;−3). B (−3; 3). C (−3;−3). D (−2;−3).

Lời giải.
#    »

AE = 3
#    »

AB − 2
#    »

AC ⇒ #    »

OE − #    »

OA = 3
Ä

#    »

OB − #    »

OA
ä
− 2

Ä
#    »

OC − #    »

OA
ä
⇒ #    »

OE = 3
#    »

OB − 2
#    »

OC

⇒
®
xE = 3xB − 2xC

yE = 3yB − 2yC
⇒
®
xE = −3

yE = −3
.

Chọn đáp án C �

Câu 22. Trong mp Oxy cho tam giác ABC có A(2; 1), B(−3;−1), C(4; 3). Tọa độ #»u = 2
#    »

AB− #    »

BC
là

A (−3; 0). B (−17; 0). C (−3; 8). D (−17;−8).

Lời giải.
#    »

AB = (−5;−2),
#    »

BC = (7; 4)⇒ #»u = (−17;−8).

Chọn đáp án D �

Câu 23. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho #»a = (2; 3),
#»

b = (−4; 2), #»c = (−5;−4). Tính P = m−n
sao cho #»a = m

#»

b + n #»c .

A P =
23

26
. B P = − 9

26
. C P = −23

26
. D P = 9

26
.

Lời giải.

#»a = m
#»

b + n #»c ⇔
®
− 4m− 5n = 2

2m− 4n = 3
⇔


m =

7

26

− 8

13

⇒ P = m− n =
23

26
.

Chọn đáp án A �

Câu 24. Cho A(2; 3), B(0; 2). Điểm M trên trục hoành sao cho A,M,B thẳng hàng. Tọa độ của M
là

A (−4; 0). B (4; 0). C (5; 0). D (−3; 0).

Lời giải.
M ∈ Ox⇒M(x; 0).
#     »

AM = (x− 2;−3),
#    »

AB = (−2;−1).

A,M,B thẳng hàng⇔ #     »

AM và
#    »

AB cùng phương

⇔ x− 2

−2
=
−3

−1

⇔ x = −4.

Chọn đáp án A �

Câu 25. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(1; 0), B(0; 3), C(−3;−5). Tìm tọa độ điểm M thuộc

trục Ox sao cho
∣∣∣2 #     »

MA− 3
#      »

MB + 2
#     »

MC
∣∣∣ nhỏ nhất?

A M(4; 5). B M(0; 4). C M(−4; 0). D M(2; 3).
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Lời giải.
M ∈ Ox⇒M(x; 0).

Ta có:
#     »

MA = (1− x; 0),
#      »

MB = (−x; 3),
#     »

MC = (−3− x;−5).

Suy ra: 2
#     »

MA− 3
#      »

MB + 2
#     »

MC = (−x− 4;−19).

Khi đó:
∣∣∣2 #     »

MA− 3
#      »

MB + 2
#     »

MC
∣∣∣ =

√
(x+ 4)2 + 192 ≥ 19.

Do đó:
∣∣∣2 #     »

MA− 3
#      »

MB + 2
#     »

MC
∣∣∣ nhỏ nhất khi x+ 4 = 0⇔ x = −4.

Vậy M(−4; 0).

Chọn đáp án C �
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